4

	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2021


BÁO CÁO NHANH
[bookmark: _Hlk79051078][bookmark: _Hlk79051091]Công tác phòng, chống thiên tai ngày 13/11/2021
	I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin thời tiết nguy hiểm trên biển
Ngày 14/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m; vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.
[bookmark: _GoBack]Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (từ 19h/12/11-19h/13/11): Khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, tập trung chủ yếu ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Hồ Núi Ngang (Quảng Ngãi) 351mm; Phổ Phong (Quảng Ngãi) 352mm; Hồ Mỹ Thuận (Bình Định) 277m; Nghĩa Điền (Bình Định) 257mm; Hòa Thịnh (Phú Yên) 150mm; Tam Trà (Quảng Nam) 112mm.
- Mưa đêm (từ 19h/13/11-07h/14/11): Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số trạm mưa lớn: Sông Hinh (Phú Yên) 166mm; Ea M’Đoal (Đắk Lắk) 135mm; Hồ Quang Hiển (Bình Định) 76mm; Trà Ôn (Vĩnh Long) 74mm.
- Mưa 3 ngày (từ 19h/10/11-19h/13/11): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm; một số trạm mưa lớn như: Hồ Tà Rục (Khánh Hòa) 442mm; Cam An Bắc (Khánh Hòa) 338mm; Sông Hinh (Phú Yên) 395mm; Hồ Mỹ Thuận (Bình Định) 331mm; Hồ Núi Một (Bình Định) 288mm; Phổ Phong (Quảng Ngãi) 352mm; Hồ Núi Ngang (Quảng Ngãi) 351mm; Ea M’Đoal (Đắk Lắk) 346mm.
Dự báo: Từ ngày 14-15/11, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên mưa phổ biến 100-180mm, có nơi trên 280mm; các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa mưa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 120mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. 
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
3. Tình hình lũ
Lúc 7h/14/11, mực nước sông Vệ (sông Vệ) 3,38m dưới BĐ2 0,12m; sông Trà Câu (Trà Câu) 5,16m trên BĐ2 0,66m; sông Kôn (Thạnh Hòa) 7,56m trên BĐ2 0,56m; sông Kỳ Lộ (Hà Bằng) 7,86m trên BĐ1 0,36m. 
Dự báo: Từ 14-15/11, trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ; các sông ở Quảng Nam, Phú Yên và Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.
II. CÔNG TRÌNH PCTT VÀ SẢN XUẤT KHU VỰC NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG
1. Hồ chứa
a) Hồ thủy điện khu vực Trung Bộ
- Hiện 17 hồ chứa thủy điện đang vận hành điều tiết tích, xả nước qua tràn theo quy trình vận hành, đảm bảo an toàn công trình và hạ du.
- Một số hồ điều tiết lưu lượng lớn (Qxả/Qvề, m3/s): Hồ sông Hinh: 1500/1554; sông Ba Hạ: 2300/655; La Hiêng 2: 255/276.
b) Hồ chứa thủy lợi khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận
- Hồ đã đầy nước 304/504 hồ (T.T.Huế 46/56 hồ, Đà Nẵng 14/19 hồ, Quảng Nam 59/73 hồ, Quảng Ngãi 112/118 hồ, Bình Định 30/160 hồ, Phú Yên 40/50 hồ, Khánh Hòa 3/28 hồ).
- Vận hành xả tràn: 23 hồ; chủ yếu lưu lượng xả nhỏ hơn 30m3/s. Riêng hồ Nước Trong (Quảng Ngãi) Qxả = 157 m3/s; Định Bình (Bình Định) Qxả =350 m3/s; Cho Mo (Ninh Thuận) Qxả = 107 m3/s; Trà Co (Ninh Thuận) Qxả = 99 m3/s; Tân Giang (Ninh Thuận) 81m3/s.
- Đang thi công: 29 hồ (Quảng Nam 14, Quảng Ngãi 04, Bình Định 02, Khánh Hòa 08, Bình Thuận 01).
2. Tình hình đê, kè: 
- Trọng điểm cần quan tâm: 37 trọng điểm (Thừa Thiên Huế: 03; Đà Nẵng: 02; Quảng Nam 03; Quảng Ngãi: 16; Bình Định: 02; Phú Yên: 01; Khánh Hòa: 10).
- Công trình đang thi công: 34 công trình (Thừa Thiên Huế 15; Đà Nẵng 05; Quảng Nam 02; Bình Định 07; Phú Yên 02; Khánh Hòa 03).
3. Tình hình chăn nuôi, thủy sản và sản xuất nông nghiệp:
- Chăn nuôi: Từ Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa có 1,2 triệu con gia súc; 1,76 triệu con lợn; 33,26 triệu con gia cầm.
- Thủy sản: Từ Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa có 22.201ha diện tích nuôi trồng thủy sản (nhiều nhất tại các tỉnh Quảng Nam 6.425, Bình Định 4.256, Khánh Hòa 4.368) và 83.549 lồng bè (nhiều nhất tại tỉnh Khánh Hòa 74.553).
- Trồng trọt: Từ Đà Nẵng - Khánh Hòa còn 14.912ha lúa mùa chưa thu hoạch trong đó có 7.856 ha lúa đã chín (Quảng Nam 1.068ha; Bình Định 3.500ha; Phú Yên 1.142ha; Khánh Hòa 2.146ha). Lúa vụ 3 tại Bình Định chưa thu hoạch: 346 ha.
III. KẾ HOẠCH SƠ TÁN DÂN
- Kế hoạch sơ tán dân khi lũ trên BĐ3 là 65.729 hộ/258.444 khẩu (Quảng Nam: 28.952/115.806; Quảng Ngãi: 2.445/9.464; Bình Định: 7.031/25.642; Phú Yên: 11.609/40.727; Khánh Hòa: 1.794/7.320).
- Kế hoạch sơ tán dân vùng nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất là 26.743 hộ/110.560 khẩu (T.T.Huế: 11.079/41.425; Đà Nẵng: 1.942/6.329; Quảng Nam: 3.376/13.504; Quảng Ngãi: 4.230/15.380; Bình Định: 519/2.076; Phú Yên: 989/3.553; Khánh Hòa: 1.344/5.070).
Các tỉnh tiếp tục rà soát số cả F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh. Tùy theo diễn biến thực tế tình hình mưa, lũ sẽ tiến hành sơ tán cho phù hợp tình huống dịch Covid-19.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Thiệt hại do mưa lũ:
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng TTBCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, sáng ngày 13/11, trên địa bàn các xã Phổ Ninh, Phổ Minh và Phổ Văn thuộc thị xã Đức Phổ đã bị ngập lụt trung bình từ 0,5-1,0m và làm 580 hộ dân phải di dời xen ghép. Đến 07h/14/11, còn 35 hộ dân tại các khu vực trũng thấp bị ngập từ 0,2-0,3m; các hộ dân phải di dời đã về nhà.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương
	a) Tiếp tục triển khai công điện số 21/CĐ-VPTT ngày 08/11/2021 và văn bản 512/VPTT ngày 07/11/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QGPCTT gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa chỉ đạo ứng phó với diễn biến của mưa, lũ.
b) Tăng cường công tác trực ban, theo dõi diễn biến mưa, lũ. Thường xuyên đôn đốc các địa phương, nắm bắt tình hình mưa, lũ để tham mưu chỉ đạo, ứng phó.
2. Địa phương
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và Văn phòng thường trực các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã ban hành văn bản, công điện chủ động ứng phó mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất.
- Rà soát phương án ứng phó với mưa, lũ nhất là kế hoạch sơ tán dân khu vực trũng thấp, ven sông, suối. 
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Các tỉnh, thành phố, các Bộ ngành triển khai nghiêm túc Công điện số 21/CĐ-VPTT ngày 08/11/2021 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh.
- Triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra khu dân cư hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn; rà soát công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm theo phương châm 4 tại chỗ đề phòng ngập lụt, chia cắt.
- Tổ chức lực lượng để canh gác tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt khi có lũ; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục đảm bảo giao thông.
- Thu hoạch lúa đã chín tại Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa; đảm bảo an toàn cho vật nuôi, lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhất là tại các trang trại lớn.
- Kiểm tra và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các công trình xung yếu, đang thi công, các hồ chứa đã đầy nước; Chủ động vận hành liên hồ chứa, hồ chứa dành dung tích đón lũ đảm bảo an toàn công trình và hạ du.
- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông qua đài truyền hình, phát thanh, hệ thống truyền thanh cơ sở.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT. 
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Phạm Đức Luận



Trưởng ca trực:				Lê Quang Tuấn
Trực ban 1:					Đặng Văn Đăng 
Trực ban 2:					Nguyễn Tiến Đạt
Trực ban 3:					Lê Huy Phúc





